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Government Office
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Morimoto IC

金沢市役所
Kanazawa City Hall

金沢駅
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野町駅
No-machi Station 金沢大学

Kanazawa University

金沢美術工芸大学
Kanazawa College of Art

金沢星稜大学
Kanazawa Seiryo University
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Hokuriku University
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Kibikino Elementary School
木曳野小学校

Kanaiwa-machi Elementary School
金石町小学校

Ono-machi Elementary School
大野町小学校

Awagasaki Elementary School
粟崎小学校

Asanogawa Elementary School
浅野川小学校

Oura Elementary School
大浦小学校

Daitoku Elementary School
大徳小学校

Kuratsuki Elementary School
鞍月小学校

Nishi Elementary School
西小学校

Moroe-machi Elementary School
諸江町小学校

Matsudera Kominkan Community Ctr.
松寺公民館

Chisaka Elementary School
千坂小学校

Kosaka Elementary School
小坂小学校

Asano-machi Elementary School
浅野町小学校Toita Elementary School

戸板小学校

Nagata-machi Elementary School
長田町小学校

Konohana-machi Kominkan Community Ctr.
此花町公民館

Meisei Elementary School
明成小学校

Moriyama-cho Elementary School
森山町小学校

Former Baba Elementary School
旧馬場小学校

Nagadohe Kominkan Community Ctr.
長土塀公民館

Chuo Elementary School
中央小学校

Shinkanda Elementary School
新神田小学校

Kenroku Elementary School
兼六小学校

Former Zaimoku-cho Elementary School Taiikukan Gym
旧材木町小学校体育館

Nakamura-machi Elementary School
中村町小学校

Former Shintate-machi Elementary School
旧新竪町小学校

Saiou Elementary School
犀桜小学校

Naga-machi Junior High School
長町中学校

Former Nomachi Elementary School
旧野町小学校

Izumi Elementary School
泉小学校

Juichiya Elementary School
十一屋小学校

Izumino Elementary School
泉野小学校

Minma Elementary School
三馬小学校

Yonaizumi Elementary School
米泉小学校

Oshino Elementary School
押野小学校

Seinanbu Elementary School
西南部小学校

Miwa Elementary School
三和小学校

Fushimidai Elementary School
伏見台小学校

Togashi Elementary School
富樫小学校

Nagasakadai Elementary School
長坂台小学校

Elementary School Affiliated with Kanazawa University
金大附属小学校

Minamikodatsuno Elementary School
南小立野小学校

Tagami Elementary School
田上小学校

Asagiridai Elementary School        
朝霧台小学校

Former Higashiasakawa Elementary School
旧東浅川小学校

Nuka Elementary School
額小学校

Shijima Elementary School
四十万小学校

Yuwaku Elementary School
湯涌小学校

Komagaeri Archives
 (Former Komagaeri Elementary School)

駒帰資料保管所
（旧駒帰小学校）

Komagaeri Archives
 (Former Komagaeri Elementary School)

駒帰資料保管所
（旧駒帰小学校）

Uchikawa Elementary School
内川小学校

Saigawa Elementary School
犀川小学校

Kanazawa Tawara Art Studio
(Former Tawara Elementary School)
金沢市俵芸術交流スタジオ（旧俵小学校）

Iouzen Elementary School
医王山小学校

Morinosato Elementary School
杜の里小学校

Kodatsuno Elementary School
小立野小学校

Yuhidera Elementary School
夕日寺小学校

Konan Kominkan Community Ctr.
湖南公民館

Fudouji Elementary School
不動寺小学校

Morimoto Elementary School
森本小学校

Hanazono Elementary School
花園小学校

Former Uwadaira Elementary School
旧上平小学校

Former Asahi Elementary School
旧朝日小学校

Futatsuka Kominkan Community Ctr.
二塚公民館

Midori Elementary School
緑小学校

Yasuhara Elementary School
安原小学校

Yonemaru Elementary School
米丸小学校

Ougidai Elementary School
扇台小学校

Former Mitani Elementary School
旧三谷小学校

Yuwaku Elementary School
湯涌小学校

Former Mitani Elementary School
旧三谷小学校

Iouzen Elementary 
School

医王山小学校

Former Uwadaira 
Elementary School
旧上平小学校Former Asahi Elementary School

旧朝日小学校
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金沢市役所
Kanazawa City Hall

　玉川図書館
Tamagawa Library

石川県運転免許センター
Ishikawa Prefectural Drivers’ License Center

ハローワーク金沢
Hellowork Kanazawa

金沢中央郵便局
Kanazawa Central Post Office

金沢大学
Kanazawa University

金沢美術工芸大学
Kanazawa College of Art

金沢医科大学
Kanazawa Medical University

金沢星稜大学
Kanazawa Seiryo University

金沢学院大学
Kanazawa Gakuin University

金沢工業大学
Kanazawa Institute of Technology

北陸大学
Hokuriku University

北陸大学（薬学部）
Hokuriku University 
(Pharmaceutical Sciences)

北陸学院大学
Hokuriku Gakuin University
北陸学院大学短期大学部
Hokuriku Gakuin Junior College

国際高等専門学校
International College of Technology

専門学校アリス学園
Alice Academy

金沢西ＩＣ
Kanazawa-nishi IC

白山ＩＣ
Hakusan IC

金沢東ＩＣ
Kanazawa-higashi IC

金沢森本ＩＣ
Kanazawa-morimoto IC

神谷内IC
Kamiyachi IC

東長江IC
Higashinagae IC

鈴見IC
Suzumi IC
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北陸自動車道
Hokuriku Expressway

金沢駅
Kanazawa Station

西金沢駅
Nishi-Kanazawa Station

東金沢駅
Higashi-Kanazawa Station

森本駅
Morimoto Station
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陸
鉄
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川
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ay 
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内灘駅
Uchinada Station

北陸鉄道石川線
Hokuriku Railway Ishikawa Line

野町駅
Nomachi Station
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159

159
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8

8

8
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359 159

石川県庁
Ishikawa Prefectural Government Office

泉野図書館
Izumino Library

駅西福祉健康センター
Ekinishi Health and Welfare Center

泉野福祉健康センター
Izumino Health and Welfare Center

元町福祉健康センター
Moto-machi Health and Welfare Center

近江町交流プラザ
Omi-cho Exchange Plaza

リファーレ
Rifare

金沢駅西中央合同庁舎
Kanazawa Ekinishi Joint Government Building

名古屋入国監理局金沢出張所
Nagoya Regional Immigration Bureau, 

Kanazawa Branch Office
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内灘町内灘町
UCHINADAUCHINADA

津幡町津幡町
TSUBATATSUBATA

金沢市金沢市
KANAZAWAKANAZAWA

金沢市金沢市
KANAZAWAKANAZAWA

野々市市野々市市
NONOICHINONOICHI

白山市白山市
HAKUSANHAKUSAN

金沢星稜大学　星稜スポーツセンター
Kanazawa Seiryo University Seiryo SportsCenter

Naga-machi Junior High School Hosai Branch・
Chuo Elementary School Hosai Branch
長町中学校芳斉分校・中央小学校芳斉分校

金沢市指定避難所一覧表
・このマップには、指定避難所である学校、公民館及びその他の施設を掲載しています。
・指定避難所のうち、拠点避難所を赤色の番号で示し、施設の名称を記載しています。
・裏面には、指定避難所に関する説明、防災に関する参考情報及び各指定避難所の住所を記載した一覧
表を掲載していますので、このマップをご使用の際は、ぜひご覧ください。

旧野町小学校
金沢中央高校
野町公民館
泉小学校
泉中学校
弥生公民館
中村町小学校
中村町公民館
十一屋小学校
野田中学校
万寿苑
城南公民館
いしかわ子ども交流センター
泉野小学校
金沢二水高校
金沢泉丘高校
城南市民体育館
金沢市総合体育館
長坂台小学校
金沢大学人間社会学域学校
　教育学類附属中学校
金沢大学人間社会学域学校
　教育学類附属高等学校
 金沢大学人間社会学域学校
　教育学類附属小学校
旧新竪町小学校
遊学館高校
石川県立工業高校
新竪町公民館
城南中学校
菊川町公民館
杜の里小学校
材木公民館
石川県青少年総合研修センター
兼六小学校
兼六中学校

金沢大学附属特別支援学校
味噌蔵町公民館
中央小学校
中央公民館長町館
長町公民館
松ヶ枝公民館
金沢市文化ホール
長土塀公民館
中央市民体育館
長土塀青少年交流センター
長町中学校芳斉分校・中央小学校芳斉分校
芳斎公民館
女性センター
此花町公民館
明成小学校
瓢箪町公民館
旧馬場小学校
馬場公民館
浅野町小学校
浅野町公民館
森山町小学校
金沢桜丘高校
鳴和中学校
鳴和台市民体育会館
城北市民体育館
森山公民館
小坂小学校
星稜高校
北鳴中学校
小坂公民館
千坂小学校
千坂公民館
夕日寺小学校
千寿閣
夕日寺公民館
諸江町小学校
浅野川中学校

諸江公民館
勤労者プラザ
浅野川小学校
浅野川市民体育館
浅野川公民館
鞍月小学校
港中学校
鞍月公民館
粟崎小学校
粟崎公民館
ものづくり会館
松寺公民館
金沢プール
大浦小学校
大浦公民館
米丸小学校
西部市民体育会館
西部市民憩いの家
米丸公民館
新神田小学校
高岡中学校
新神田公民館
押野小学校
押野公民館
西南部小学校
西南部中学校
西南部公民館
三和小学校
三和公民館
三馬小学校
金沢高校
清泉中学校
三馬公民館
米泉小学校
金沢伏見高校
米泉公民館
富樫小学校

金沢錦丘中学校、高校

富樫公民館
伏見台小学校
高尾台中学校
伏見台公民館
額小学校
額中学校
鶴寿園
額谷ふれあい体育館
額公民館
四十万小学校
扇台小学校
扇台公民館
長田町小学校
長田町公民館
戸板小学校
長田中学校
戸板公民館
西小学校
西公民館
二塚公民館
いしかわ総合スポーツセンター
緑小学校
安原小学校
金沢龍谷高校
緑中学校
安原公民館
木曳野小学校
大徳小学校
大徳中学校
金沢西高校
金沢市立工業高校
城西市民体育館
大徳公民館
金石町小学校
金石中学校

松寿荘
金石町公民館
大野町小学校
大野町公民館
小立野小学校
北陸学院高校
金沢商業高校
紫錦台中学校
小立野公民館
金沢美術工芸大学
南小立野小学校
崎浦公民館
城東市民体育館
内川小学校
内川中学校
内川公民館
駒帰資料保管所（旧駒帰小学校）
犀川小学校
金沢学院大学附属高校
金沢辰巳丘高校
犀生中学校
金沢工業大学天池自然学苑体育館
湯涌小学校
芝原中学校
田上小学校
田上公民館
旧東浅川小学校
金沢市俵芸術交流スタジオ
（旧俵小学校）
俵公民館
キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟
キゴ山ふれあい研修センターこども交流棟
医王山小学校
医王山中学校
医王山公民館
森本小学校
金沢北陵高校

森本中学校
森本市民体育館
森本公民館
旧上平小学校
旧朝日小学校
花園小学校
花園公民館
湖南公民館
金沢向陽高校
不動寺小学校
薬師谷公民館
旧三谷小学校
三谷公民館
金沢学院大学
北陸学院小学校
北陸学院大学
金沢星稜大学
金沢星稜大学　星稜スポーツセンター
北陸大学
金沢大学（角間）
金沢大学（鶴間）体育館
金沢海みらい図書館
近江町いちば館
国際高等専門学校
大桑防災拠点広場
犀川公民館
東浅川公民館
中央公民館彦三館
城北児童会館
四十万公民館
旧材木町小学校体育館
湖南学院
犀桜小学校
長町中学校
朝霧台小学校

■ Trường tiểu học No-machi cũ

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Chuo

■ Nhà văn hóa cộng đồng No-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Izumi

■ Trường trung học cơ sở Izumi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yayoi Kominkan

■ Trường tiểu học Nakamura-machi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Nakamura-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Juichiya

■ Trường trung học cơ sở Noda

■ Manju-en (Cơ sở chăm sóc người cao tuổi)

■ Nhà văn hóa cộng đồng Jonan Kominkan

■ Trung tâm giao lưu trẻ em Ishikawa

■ Trường tiểu học Izumino

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Nisui

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Izumigaoka

■ Trung tâm thể thao Jonan Shimin Taiikukan

■ Trung tâm thể thao Kanazawa-shi Sogo Taiikukan

■ Trường tiểu học Nagasakadai

■ Trường trung học cơ sở trực thuộc 

 Đại học Kanazawa

■ Trường trung học phổ thông trực thuộc 

 Đại học Kanazawa

■ Trường tiểu học trực thuộc 

 Đại học Kanazawa

■ Trường tiểu học Shintate-machi cũ

■ Trường trung học phổ thông Yugakkan

■ Trường trung học phổ thông kỹ thuật tỉnh Ishikawa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Shintate-machi Kominkan

■Trường trung học cơ sở Jonan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Kikugawa-cho Kominkan

■ Trường tiểu học Morinosato

■Nhà văn hóa cộng đồng Zaimoku Kominkan

■ Trung tâm đào tạo Thanh thiếu niên tỉnh Ishikawa

■ Trường tiểu học Kenroku

■ Trường trung học cơ sở Kenroku

■ Trường hỗ trợ đặc biệt trực thuộc Đại học Kanazawa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Misogura-cho Kominkan

■ Trường tiểu học Chuo

■ Nhà văn hóa cộng đồng Chuo Kominkan cơ sở Naga-machi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Naga-machi Kominkan

■Nhà văn hóa cộng đồng Matsugae Kominkan

■ Kanazawa Bunka Hall

■ Nhà văn hóa cộng đồng Nagadohe Kominkan

■ Trung tâm thể thao Chuo Shimin

■ Trung tâm giao lưu Thanh thiếu niên Nagadohe

■Trường THCS Nagamachi-Phân hiệu Housai Ttrường tiểu học Chuo-Phân hiệu Housai

■ Nhà văn hóa cộng đồng Hosai Kominkan

■ Trung tâm phụ nữ

■ Nhà văn hóa cộng đồng Konohana-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Meisei

■ Nhà văn hóa cộng đồng Hyotan-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Baba cũ 

■ Nhà văn hóa cộng đồng Baba Kominkan

■ Trường tiểu học Asano-machi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Asano-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Moriyama-cho

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Sakuragaoka

■ Trường trung học cơ sở Naruwa

■ Trung tâm thể thao Naruwadai Shimin Taiikukan

■Trung tâm thể thao Johoku Shimin Taiikukan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Moriyama Kominkan

■ Trường tiểu học Kosaka

■ Trường trung học phổ thông Seiryo

■ Trường trung học cơ sở Hokumei

■ Nhà văn hóa cộng đồng Kosaka Kominkan

■ Trường tiểu học Chisaka

■ Nhà văn hóa cộng đồng Chisaka Kominkan

■ Trường tiểu học Yuhidera

■ Senjukaku (Cơ sở chăm sóc người cao tuổi)

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yuhidera Kominkan

■ Trường tiểu học Moroe-machi

■ Trường trung học cơ sở Asanogawa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Moroe Kominkan

■ Kinrosha Plaza

■ Trường tiểu học Asanogawa

■ Trung tâm thể thao Asanogawa Shimin Taiikukan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Asanogawa Kominkan

■ Trường tiểu học Kuratsuki

■ Trường trung học cơ sở Minato

■ Nhà văn hóa cộng đồng Kuratsuki Kominkan

■ Trường tiểu học Awagasaki

■ Nhà văn hóa cộng đồng Awagasaki Kominkan

■Trung tâm chế tạo đồ thủ công Monozukuri

■ Nhà văn hóa cộng đồng Matsudera Kominkan

■ Bể bơi Kanazawa Pool

■ Trường tiểu học Oura

■ Nhà văn hóa cộng đồng Oura Kominkan

■ Trường tiểu học Yonemaru

■ Trung tâm thể thao Seibu Shimin Taiikukan

■ Nhà nghỉ Seibu Ikoi-no-ie

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yonemaru Kominkan

■ Trường tiểu học Shinkanda

■ Trường trung học cơ sở Takaoka

■Nhà văn hóa cộng đồng Shinkanda Kominkan

■ Trường tiểu học Oshino

■ Nhà văn hóa cộng đồng Oshino Kominkan

■ Trường tiểu học Seinanbu

■ Trường trung học cơ sở Seinanbu

■ Nhà văn hóa cộng đồng Seinanbu Kominkan

■ Trường tiểu học Miwa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Miwa Kominkan

■ Trường tiểu học Minma

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa

■ Trường trung học cơ sở Seisen

■ Nhà văn hóa cộng đồng Minma Kominkan

■ Trường tiểu học Yonaizumi

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Fushimi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yonaizumi Kominkan

■ Trường tiểu học Togashi

■ Trường trung học cơ sở và trung học phổ 

 thông Kanazawa Nishikigaoka

■ Nhà văn hóa cộng đồng Togashi Kominkan

■ Trường tiểu học Fushimidai

■ Trường trung học cơ sở Takaodai

■ Nhà văn hóa cộng đồng Fushimidai Kominkan

■ Trường tiểu học Nuka

■ Trường trung học cơ sở Nuka

■ Kakuju-en (Cơ sở chăm sóc người cao tuổi)

■ Trung tâm thể thao Nukadani Fureai Taiikukan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Nuka Kominkan

■ Trường tiểu học Shijima

■ Trường tiểu học Ougidai

■ Nhà văn hóa cộng đồng Ogidai Kominkan

■ Trường tiểu học Nagata-machi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Nagata-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Toita

■ Trường trung học cơ sở Nagata

■ Nhà văn hóa cộng đồng Toita Kominkan

■ Trường tiểu học Nishi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Nishi Kominkan

■Nhà văn hóa cộng đồng Futatsuka Kominkan

■ Trung tâm thể thao tổng hợp Ishikawa

■ Trường tiểu học Midori

■ Trường tiểu học Yasuhara

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Ryukoku

■ Trường trung học cơ sở Midori 

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yasuhara Kominkan

■ Trường tiểu học Kibikino

■ Trường tiểu học Daitoku

■ Trường trung học cơ sở Daitoku

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Nishi

■ Trường trung học phổ thông kỹ thuật thành phố Kanazawa

■ Trung tâm thể thao Josai Shimin Taiikukan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Daitoku Kominkan

■ Trường tiểu học Kanaiwa-machi

■ Trường trung học cơ sở Kanaiwa

■ Shoju-so (Cơ sở chăm sóc người cao tuổi)

■ Nhà văn hóa cộng đồng Kanaiwa-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Ono-machi

■ Nhà văn hóa cộng đồng Ono-machi Kominkan

■ Trường tiểu học Kodatsuno

■ Trường trung học phổ thông Hokuriku Gakuin

■ Trường trung học phổ thông thương mại Kanazawa

■ Trường trung học cơ sở Shikindai

■ Nhà văn hóa cộng đồng Kodatsuno Kominkan

■ Cao đẳng nghệ thuật Kanazawa

■ Trường tiểu học Minami Kodatsuno

■ Nhà văn hóa cộng đồng Sakiura Kominkan

■ Trung tâm thể thao Joto Shimin Taiikukan

■ Trường tiểu học Uchikawa

■ Trường trung học cơ sở Uchikawa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Uchikawa Kominkan

■ Nơi lưu trữ tài liệu Komagaeri (Trường tiểu học Komagaeri cũ)

■ Trường tiểu học Saigawa

■ Trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Kanazawa Gakuin

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Tatsumigaoka

■ Trường trung học cơ sở Saisei

■Trung tâm thể thao Amaike thuộc trường Đại học Công nghiệp Kanazawa (KIT)

■ Trường tiểu học Yuwaku

■ Trường trung học cơ sở Shibahara

■ Trường tiểu học Tagami

■ Nhà văn hóa cộng đồng Tagami Kominkan

■ Trường tiểu học Higashi Asakawa cũ

■ Trung tâm giao lưu nghệ thuật Tawara  

 Kanazawa (Trường tiểu học Tawara cũ)

■ Nhà văn hóa cộng đồng Tawara Kominkan

■ Tòa nhà giao lưu thanh thiếu niên – Trung tâm đào tạo Kigoyama Fureai

■Tòa nhà giao lưu trẻ em – Trung tâm đào tạo Kigoyama Fureai

■ Trường tiểu học Iouzen

■Trường trung học cơ sở Iouzen

■ Nhà văn hóa cộng đồng Iouzen Kominkan

■ Trường tiểu học Morimoto

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Hokuryo

■ Trường trung học cơ sở Morimoto

■ Trung tâm thể thao Morimoto Shimin Taiikukan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Morimoto Kominkan

■ Trường tiểu học Uwadaira cũ

■ Trường tiểu học Asahi cũ

■ Trường tiểu học Hanazono

■ Nhà văn hóa cộng đồng Hanazono Kominkan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Konan Kominkan

■ Trường trung học phổ thông Kanazawa Koyo

■ Trường tiểu học Fudoji

■ Nhà văn hóa cộng đồng Yakushidani Kominkan

■ Trường tiểu học Mitani cũ 

■ Nhà văn hóa cộng đồng Mitani Kominkan

■ Đại học Kanazawa Gakuin

■ Trường tiểu học Hokuriku Gakuin

■ Đại học Hokuriku Gakuin

■ Đại học Kanazawa Seiryo

■Trung tâm thể thao Seiryo, Trường Đại học Kanazawa Seiryo

■ Đại học Hokuriku

■ Đại học Kanazawa (Kakuma)

■ Trung tâm thể thao Tsuruma của Đại học Kanazawa

■ Thư viện Kanazawa Umimirai

■ Tòa nhà Omicho Ichibakan

■ Trường Trung cấp Công nghệ Quốc tế

■ Quảng trường cứ điểm Phòng chống thiên tai Okuwa

■ Nhà văn hóa cộng đồng Saigawa Kominkan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Higashi Asakawa Kominkan

■ Nhà văn hóa cộng đồng Chuo chi nhánh Hikoso Kominkan

■ Trung tâm trẻ em Johoku

■ Nhà văn hóa cộng đồng Shijima Kominkan

■Phòng thể thao của trường tiểu học Zaimoku-cho cũ

■ Học viện Konan

■Trường tiểu học Saiou

■Trường THCS Nagamachi

■Trường tiểu học Asagiridai

Danh sách các địa điểm sơ tán được chỉ định của thành phố Kanazawa
Bản đồ này liệt kê danh sách các trường học, nhà văn hóa cộng đồng (Kominkan) và các cơ sở khác được chỉ định làm nơi trú ẩn.
Trong số các địa điểm sơ tán được chỉ định, nơi trú ẩn trọng điểm được đánh dấu bằng số màu đỏ và hiển thị tên của địa điểm đó.
Ở mặt sau, ngoài các thông tin giải thích về nơi trú ẩn, thông tin tham khảo về phòng chống thiên tai còn có danh sách địa chỉ 
của các nơi trú ẩn. Đừng quên tham khảo khi sử dụng bản đồ này.
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As of April 1, 2025

凡例
Kí hiệu

高速道路
Đường cao tốc
国道
Quốc lộ
主要道路
Đường chính
県道
Tỉnh lộ
その他の道路
Đường khác
北陸新幹線
Tuyến Hokuriku - shinkansen
IRいしかわ鉄道
Đường sắt JR Ishikawa
私鉄
Đường sắt tư nhân
拠点避難所
Địa điểm sơ tán trọng điểm
指定避難所
Địa điểm sơ tán được chỉ định2
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Bản tiếng Việt

Bản đồ các địa điểm sơ tán
được chỉ định của thành

phố Kanazawa

ả ồ ể

マップ 2025
金沢市指定避難所金沢市指定避難所

Bản đồ này hiển thị vị trí của các nơi trú ẩn 
được chỉ định ở thành phố Kanazawa, chẳng 
hạn như trường học, nhà văn hóa cộng đồng 
(Kominkan),v.v. Nó có tác dụng giúp người 
dân xác định được địa điểm sơ tán gần nhất 
trong trường hợp xảy ra thiên tai. 

このマップは、学校、公民館などの金沢市の指定避難所の位置
を示しています。災害に備えて、お近くの指定避難所を確認してい
ただくために作成したものです。

Bản tiếng Việt

Google Maps
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